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Họ và tên: ……………………………. 

Lớp         : ……..                                 

                      CHUYÊN ĐỀ LUYỆN TỪ VÀ CÂU LỚP 3: SO SÁNH 

I. Kiến thức 

1. Cấu tạo: Gồm 2 vế: 

             

- Giữa  2 vế thường có từ so sánh : như , như là, tựa như,… 

2.Tác dụng. 

Biện pháp so sánh nhằm làm nổi bật khía cạnh nào đó của sự vật, sự việc. 

3.  Dấu hiệu. 

- Nhận biết qua từ so sánh : là, như , giống, như là,..  

- Nhận biết qua nội dung : 2 đối tượng có nét tương đồng được so sánh với nhau. 

4. Các phép so sánh được học: 

- So sánh sự vật với sự vật. 

- So sánh sự vật với con người. 

- So sánh âm thanh với âm thanh. 

- So sánh hoạt động với hoạt động. 

5. Các kiểu so sánh 

- So sánh ngang bằng : như, tựa như, là, chẳng khác gì, giống như,… 

- So sánh hơn kém: chẳng bằng, chưa bằng, không bằng, hơn, kém… 

II. Bài tập 

Bài 1. Khoanh vào chữ cái đứng trước những câu văn có hình ảnh so sánh 

a. Trẻ em như búp trên cành. 

b. Chú xây một bức tường thật là cao bao quanh vườn hoa. 

c. Nhìn từ xa, cánh đồng tựa như một tấm thảm khổng lồ. 

d. Bầu trời mùa hè trong xanh và cao vời vợi. 

e. Bé yêu nhất là đôi bàn tay của mẹ. 



                            

Bài 2. Tìm những sự vật được so sánh với nhau trong các câu thơ dưới đây, 

hãy gạch chân dưới những sự vật đó. 

a)                                                      Ơ, cái dấu hỏi 

                                                         Trông ngồ ngộ ghê, 

                                                         Như vành tai nhỏ 

                                                         Hỏi rồi lắng nghe 

b) Bé Nụ có đôi môi đỏ hồng như nụ hoa vừa hé nở. 

Bài 2. Hãy tìm và gạch chân những hình ảnh so sánh có trong những câu văn 

dưới đây. 

a) Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng. 

b) Mỗi khi bước lên sân khấu, chị Mai lại tỏa sáng như ánh mặt trời. 

c) Mặt nước như tấm gương lớn phản chiếu cả bầu trời xanh. 

d) Đôi bàn tay mẹ ấm áp hơn cả ánh mặt trời. 

Bài 3. Hãy gạch chân các từ so sánh trong những câu sau: 

a) Những đêm trăng sáng, dòng sông là một đường trăng lung linh dát vàng. 

b) Mỗi khi bước lên sân khấu, chị Mai lại tỏa sáng như ánh mặt trời. 

c) Mặt nước như tấm gương lớn phản chiếu cả bầu trời xanh. 

d) Đôi bàn tay mẹ ấm áp hơn cả ánh mặt trời. 

Bài 4. Cho đoạn văn sau: 

VÒ mïa xu©n, khi ma phïn vµ s¬ng sím lÉn vµo nhau kh«ng ph©n biÖt 

®îc th× c©y g¹o ngoµi cæng chïa, lèi vµo chî, b¾t ®Çu bËt ra nh÷ng chiÕc hoa ®á 

hång. Hoa g¹o lµm s¸ng bõng lªn mét gãc trêi quª. Trong vßm c©y, tiÕng ®µn s¸o 

rÝu ran nh mét c¸i chî võa më, nh mét líp häc võa tan, nh mét buæi ®µn ca liªn 

hoan s¾p b¾t ®Çu… Nghe chóng mµ xèn xang, m·i kh«ng ch¸n. 

Yêu cầu: Hãy tìm và ghi lại câu văn có hình ảnh so sánh trong đoạn văn trên: 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

Bài 5. Tìm từ ngữ chỉ âm thanh thích hợp để điền vào chỗ trống ở mỗi dòng 

sau: 

a) Từ xa, tiếng thác dội về nghe như ........................................................................ 

b) Tiếng trò chuyện của bầy trẻ ríu rít như............................................................... 

c) Tiếng sóng biển rì rầm như................................................................................... 



                            

  Bài 6. Hãy chọn các sự vật ở trong ngoặc để so sánh với từng sự vật trong các 

câu dưới đây:  

(bốn cái cột đình, bốn thân cây chắc khoẻ, hạt nhãn, mắt thỏ, khúc nhạc vui, tiếng 

hát của dàn đồng ca) 

- Đôi mắt bé tròn như............................................................................................... 

- Bốn chân của chú voi to như.................................................................................. 

- Trưa hè, tiếng ve như............................................................................................. 

Bài 7. Gạch chân các từ so sánh trong các câu văn, câu thơ dưới đây và cho 

biết đó là kiểu so sánh nào? 

a)                             Con đi đánh giặc mười năm 

                       Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi. 

……………………………………………………………………………………………… 

b) Chị Mai xinh đẹp giống như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích. 

………………………………………………………………………………………………..  

c) Ngước mắt trông lên, ta sẽ thấy những dải hoa xoan đã phủ kín cành cao cành 

thấp, tựa như những áng mây phớt tím đang lững lờ bay qua ngõ trúc. 

…………………………………………………………………………………………….……….  

d) Quả sim giống hệt một con trâu mộng tí hon, béo tròn múp míp. 

…………….……………………………………………………………………………………… 

 Bài 8: Điền từ so sánh ở trong ngoặc (là, tựa, như) vào chỗ trống trong mỗi câu 

sau cho phù hợp : 

a) Đêm ấy, trời tối.................mực. 

b)  Trăm cô gái đẹp.....................tiên sa. 

c) Mắt của trời đêm ...............các vì sao. 

Bài 9. Ghi lại 2 thành ngữ hoặc tục ngữ có hình ảnh so sánh mà em biết. 

M : Đẹp như tiên sa. 

....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

Bài 10. Em hãy đặt 2 câu có hình ảnh so sánh về chủ đề mùa xuân: 

....................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………. 


